
VII. DA LIỄU

	Số

TT
	DANH MỤC KỸ THUẬT
	PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT

	
	
	TW
	Tỉnh
	Huyện
	Xã

	
	A. NỘI KHOA DA LIỄU 
	
	
	
	

	1. 
	Chăm sóc bệnh nhân Pemphigus nặng
	x
	x
	
	

	2. 
	Ga gi​ường bột tale điều trị bệnh da 
	x
	x
	
	

	3. 
	Chăm sóc bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Lyell, Stevens-Johnson
	x
	x
	
	

	4. 
	Tái tạo da mặt bằng hoá chất 
	x
	x
	
	

	5. 
	Điều trị bệnh da bằng tia tử ngoại toàn thân
	x
	x
	x
	 

	6. 
	Điều trị bệnh da bằng tia tử ngoại từng phần
	x
	x
	x
	 

	7. 
	Điều trị bệnh da bằng tia hồng ngoại toàn thân
	x
	x
	x
	 

	8. 
	Điều trị bệnh da bằng tia hồng ngoại từng phần
	x
	x
	x
	 

	9. 
	Điều trị bệnh da bằng ngâm, tắm 
	x
	x
	x
	 

	10. 
	Ánh sáng xanh trị liệu bệnh da 
	x
	x
	x
	 

	11. 
	Đắp mặt nạ điều trị bệnh da 
	x
	x
	x
	 

	12. 
	Chăm sóc da điều trị bệnh da 
	x
	x
	x
	 

	13. 
	Điện đông các khối u lành tính ngoài da
	x
	x
	x
	 

	14. 
	Quang đông các khối u lành tính ngoài da
	x
	x
	x
	 

	15. 
	Áp nitơ lỏng các khối u lành tính ngoài da
	x
	x
	x
	 

	16. 
	Điều trị sẹo xấu bằng sóng cao tần
	x
	x
	x
	 

	17. 
	Tiêm nội sẹo, nội thư​ơng tổn
	x
	x
	x
	 

	18. 
	Điều trị sẹo xấu bằng hoá chất
	x
	x
	x
	 

	19. 
	Điều trị sẹo lõm bằng tiêm Acid hyaluronic
	x
	x
	x
	 

	20. 
	Chấm TCA điều trị sẹo lõm 
	x
	x
	x
	 

	21. 
	B. ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA DA LIỄU  
	
	
	
	

	22. 
	Điều trị u máu, giãn mạch, chứng đỏ da bằng laser: YAG-KTP, Argon... 
	x
	x
	 
	 

	23. 
	Điều trị bớt sắc tố, chứng tăng sắc tố bằng laser: YAG-KTP, Rubi, IPL...
	x
	x
	 
	 

	24. 
	Điều trị u máu, giãn mạch, chứng đỏ da bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng 
	x
	x
	 
	 

	25. 
	Điều trị bớt sắc tố, chứng tăng sắc tố bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng
	x
	x
	 
	 

	26. 
	Plasma hoá các khối u lành tính ngoài da
	x
	x
	
	 

	27. 
	Điện di điều trị chứng ra nhiều mồ hôi nách, tay, chân 
	x
	x
	 
	 

	28. 
	Tiêm Botulinum toxin điều trị chứng ra nhiều mồ hôi nách, tay, chân 
	x
	x
	 
	 

	29. 
	Điều trị sùi mào gà (gây tê tủy sống) bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng
	x
	x
	
	

	30. 
	Điều trị sùi mào gà (gây mê) bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng
	x
	x
	
	

	31. 
	Điều trị sùi mào gà ở phụ nữ bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng
	x
	x
	
	

	32. 
	Điều trị sùi mào gà ở nam giới bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng
	x
	x
	
	

	33. 
	Tái tạo da mặt bằng Laser
	x
	x
	
	

	34. 
	Mài da mặt bằng laser CO2 siêu xung, máy mài da...
	x
	x
	
	

	35. 
	Điều trị sẹo xấu bằng Laser
	x
	x
	
	

	36. 
	Phẫu thuật cắt da vùng tuyến mồ hôi đầu hủy điều trị hôi nách
	x
	x
	
	

	37. 
	Phẫu thuật bóc tách, cắt chọn lọc tuyến mồ hôi đầu hủy điều trị hôi nách 
	x
	x
	
	

	38. 
	Phẫu thuật cắt bỏ các u nhỏ dư​ới móng
	x
	x
	
	

	39. 
	Kỹ thuật điều trị rối loạn sắc tố da, rối loạn mạch máu ở da, trứng cá, trẻ hóa da bằng công nghệ IPL 
	x
	x
	
	

	40. 
	Kỹ thuật triệt lông bằng công nghệ IPL
	x
	x
	
	

	41. 
	Thay băng bệnh nhân chợt, loét da dư​ới 20% diện tích cơ thể
	x
	x
	x
	 

	42. 
	Thay băng bệnh nhân chợt, loét da trên  20% diện tích cơ thể
	x
	x
	x
	 

	43. 
	Cắt lọc, loại bỏ dị vật vảy da, vảy tiết dư​ới 20% diện tích cơ thể
	x
	x
	x
	 

	44. 
	Cắt lọc, loại bỏ dị vật vảy da, vảy tiết trên  20% diện tích cơ thể
	x
	x
	x
	 

	45. 
	Điều trị sẹo lõm bằng laser CO2 siêu xung
	x
	x
	x
	 

	46. 
	Cắt các dải xơ dính điều trị sẹo lõm 
	x
	x
	x
	 

	47. 
	Điều trị hạt cơm bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng
	x
	x
	x
	

	48. 
	Điều trị hạt cơm phẳng bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng
	x
	x
	x
	

	49. 
	Điều trị chứng dày sừng bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng, gọt cắt bỏ
	x
	x
	x
	

	50. 
	Điều trị dày sừng da dầu, ánh sáng bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng
	x
	x
	x
	

	51. 
	Điều trị u mềm lây bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng
	x
	x
	x
	

	52. 
	Điều trị u nhú, u mềm treo bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng
	x
	x
	x
	

	53. 
	Điều trị các thư​ơng tổn có sùi bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng
	x
	x
	x
	

	54. 
	Điều trị u ống tuyến mồ hôi bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng
	x
	x
	x
	

	55. 
	Điều trị mắt cá chân bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng
	x
	x
	x
	

	56. 
	Điều trị chai chân bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng
	x
	x
	x
	

	57. 
	Điều trị sẩn cục bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng
	x
	x
	x
	

	58. 
	Điều trị bớt sùi da đầu < 0,5cm bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng
	x
	x
	x
	

	59. 
	Phẫu thuật bóc móng, móng chọc thịt, móng cuộn...
	x
	x
	x
	 

	60. 
	Chích rạch áp xe nhỏ
	x
	x
	x
	 

	61. 
	Chích rạch áp xe lớn, dẫn lưu
	x
	x
	x
	 

	62. 
	Nạo vét lỗ đáo không viêm xư​ơng
	x
	x
	x
	 

	63. 
	Nạo vét lỗ đáo có viêm x​ương
	x
	x
	x
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